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1 201530 Nguyễn Văn An 16/10/2000 Đồng Tháp DH20TCN02

2 203515 Trần Lê Anh 01/01/2002 Cà Mau DH20QTK01

3 224500 Huỳnh Gia Bảo 30/09/2004 Cần Thơ DH22TCN02

4 190740 Trần Gia Bảo 07/05/2001 Sóc Trăng DH20XET02

5 200298 Nguyễn Minh Chiến 08/03/2002 Đồng Tháp DH20QTK01

6 200486 Nguyễn Quốc Đức 05/10/2002 Nam Định DH20QTK01

7 210323 Đỗ Ngọc Đông Dương 06/11/2003 Cà Mau DH21LKT01

8 222913 Nguyễn Hoàng Bạch Dương 10/07/2004 Cần Thơ DH22TCN02

9 2111221 Đinh Thị Cẩm Duy 24/04/2003 Sóc Trăng DH22KTS01

10 203689 Trần Trường Giang 09/05/2002 Vĩnh Long DH20XDU01

11 2110005 Trịnh Huỳnh Giao 10/06/2003 Cà Mau DH21KQT02

12 200241 Nguyễn Gia Hân 03/09/2001 Bạc Liêu DH20QTK01

13 211698 Đỗ Thị Hồng Hạnh 18/03/2003 Cần Thơ DH21LKT01

14 2110679 Cao Anh Hào 29/07/2003 Đồng Tháp DH21KTO01

15 211106 Hà Thị Thanh Hóa 03/11/2003 An Giang DH21LKT01

16 211076 Nguyễn Phương Huy 05/12/2003 Tiền Giang DH21LKT01

17 214144 Phạm Thị Như Huỳnh 03/12/2003 Cần Thơ DH21LKT01

18 234163 Lê Thị Mộng Kha 10/03/2005 Kiên Giang DH23QTK03

19 220456 Dương Quốc Khánh 01/09/2004 An Giang DH22BDS01

20 202350 Nguyễn Hoàng Khánh 08/07/2002 Hậu Giang DH20QTK02

KN2 chuẩn bị CV 
và trả lời Phỏng vấn

KN3 Giao tiếp 
và Ứng xử

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 236302 Lê Trí Khoa 25/07/2005 An Giang DH23XDU01

22 229906 Phan Thanh Kiệt 14/10/2003 Kiên Giang DH22TCN02

23 222516 Trần Văn Kiệt 24/09/2004 Cần Thơ DH22TCN02

24 235620 Nguyễn Âu Thiên Kim 10/05/2005 Cà Mau DH23QLD01

25 232814 Nguyễn Hoàng Kỷ 28/08/2005 Hậu Giang DH23XDU01

26 232777 Trần Thanh Lạc 23/11/2005 Sóc Trăng DH23OTO01

27 203581 Tô Gia Lâm 08/11/2002 Sóc Trăng DH20QTK02

28 201695 Lê Hoàng Gia Linh 05/06/2002 Vĩnh Long DH20QTN01

29 237452 Nguyễn Trần Vân Ly 22/11/2004 Cà Mau DH23QLD01

30 200237 Ong Thị Huỳnh Mai 24/01/2001 Bạc Liêu DH20QTK01

31 211384 Trần Ngọc Lê Na 11/09/2003 Cà Mau DH21QTK04

32 202854 Lâm Tố Ngân 20/09/2002 Bạc Liêu DH20QTK06

33 203804 Vũ Tường Nguyên 23/10/2002 Bạc Liêu DH20TCN02

34 232844 Phạm Tấn Nhã 24/11/2005 Đồng Tháp DH23OTO01

35 2111111 Dương Sĩ Nhân 29/05/2003 Cần Thơ DH22TCN02

36 237175 Liêu Chí Nhân 05/04/2005 Bạc Liêu DH23QLD01

37 224903 Mai Xuân Nhi 16/01/2004 0 DH22KTS01

38 232921 Nguyễn Thị Hồng Như 01/01/2005 Vĩnh Long DH23QLD01

39 224632 Lâm Đăng Quang 24/03/2004 Vĩnh Long DH22BDS01

40 201339 Trần Trí Thâm 20/05/2002 Kiên Giang DH20QTK02
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41 211181 Võ Minh Thành 22/08/2003 Cần Thơ DH21QTK04

42 233184 Hà Chí Thiện 23/11/2005 Bạc Liêu DH23QLD01

43 210343 Trương Quốc Thịnh 09/10/2003 Cần Thơ DH21KTO01

44 2111275 Hồng Anh Thư 21/08/2003 Cà Mau DH21LKT01

45 219727 Nguyễn Quốc Thuấn 18/02/2003 Cần Thơ DH21KTO01

46 200444 Bùi Duy Thuật 25/05/2002 Đồng Tháp DH20QTK01

47 203352 Nguyễn Kiến Thức 12/12/2002 Kiên Giang DH20QTK06

48 214259 Nguyễn Hữu Tín 13/06/2003 Vĩnh Long DH21KTO01

49 237177 Võ Thị Ngọc Trầm 19/04/2005 An Giang DH23QLD01

50 234376 Đoàn Ngọc Phương Vy 14/07/2005 Hậu Giang DH23QTK03

51 202108 Kim Thị Như Ý 01/01/2001 Bạc Liêu DH20XET02


